
ỦY BAN NHÂN DÂN 
TỈNH BÌNH THUẬN 

 
Số:   2578 /QĐ-UBND 

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
                     Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
                 
               Bình Thuận, ngày 01 tháng 10 năm 2021 

 
 

QUYẾT ĐỊNH 
Về việc hỗ trợ người lao động không có giao kết hợp đồng lao động 

 (lao động tự do) gặp khó khăn do đại dịch COVID-19  
tại huyện Hàm Thuận Bắc 

 
CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN 

Căn cứ Luật Tổ chức ChṌnh quyền điạ phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;  

Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức chính phủ và 
Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2021 của Chính phủ 
về một số biện pháp hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó 
khăn do đại dịch COVID-19; 

Căn cứ Quyết định số 1960/QĐ-UBND ngày 05 tháng 8 năm 2021 của 
UBND tỉnh Bình Thuận về việc kinh phí hỗ trợ cho các đối tượng bị ảnh hưởng 
bởi dịch bệnh COVID-19 theo Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01 tháng 7 năm 
2021 của Chính phủ; 

Căn cứ Quyết định số 2108/QĐ-UBND ngày 23 tháng 8 năm 2021 của 
UBND tỉnh Bình Thuận quy định chính sách hỗ trợ người lao động không có giao 
kết hợp đồng lao động (lao động tự do) theo quy định tại điểm 12 mục II Nghị 
quyết số 68/NQ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2021 của Chính phủ; 

Theo đề nghị của Chủ tịch UBND huyện Hàm Thuận Bắc tại Tờ trình số 
268/TTr-UBND ngày 27 tháng 9 năm 2021. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Hỗ trợ người lao động không có giao kết hợp đồng lao động (lao 
động tự do) gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 tại huyện Hàm Thuận Bắc, cụ 
thể như sau:  

- Tổng số đối tượng thụ hưởng: 165 người (gồm: Xã Hàm Thắng: 123 
người, thị trấn Phú Long: 12 người, thị trấn Ma Lâm: 30 người); 

- Tổng số tiền hỗ trợ: 247.500.000 đồng (bằng chữ: Hai trăm bốn mươi bảy 
triệu, năm trăm nghìn đồng). 

(Có danh sách kèm theo) 

Điều 2. Quyết điṇh này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành. 
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Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tài chṌnh, 
Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, Chủ tịch UBND huyện Hàm Thuận Bắc và 
Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan căn cứ Quyết điṇh thi hành./. 
Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 
- Chủ tịch, PCT UBND tỉnh (Đ/c Minh); 
- Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; 
- Lưu: VT, KGVXNV, Th. 

KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

 
 
 
 
 

Nguyễn Minh 
 

 



                            

Thường trú Tạm trú

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

I Xã Hàm Thắng 184.500.000

1 Nguyễn Thị Liên 1991 040191005287 Thắng Lợi Bán rau hành
Chợ Phú Thủy - 

TP. Phan Thiết
1.500.000 x

2  Lê Thị Nhuận 1982 260903975 Thắng Lợi  Bán tôm
Chợ Phú Thủy - 

TP. Phan Thiết
1.500.000 x

3 Đặng Thị Loan 1975 260778727 Thắng Lợi Bán rau hành
Chợ Xuân An - TP. 

Phan Thiết
1.500.000 x

4 Phạm Thị Hồng 1956 060156001174 Thắng Lợi Bán rau hành
Chợ Xuân An - TP. 

Phan Thiết
1.500.000 x

5 Nguyễn Thị Tuyết Hồng 1981 060181001270 Thắng Lợi Bán gà
Chợ Phú Thủy - 

TP. Phan Thiết
1.500.000 x

6 Phạm Thị Hồng 1970 060170001054 Thắng Lợi Bán bắp Chợ Phan Thiết 1.500.000 x

7  Lê Thị Loan 1954 060154001217 Thắng Lợi  Bán bánh bò
Chợ Thanh Hải - 

TP. Phan Thiết
1.500.000 x

8 Nguyễn Thị Hai 1968 060168001032 Thắng Lợi Phụ bán cơm quán
Quán Cô Năm - xã 

Hàm Thắng
1.500.000 x

9 Nguyễn Thị Trâm 1999 261486671 Thắng Lợi Bán quần áo Chợ Phan Thiết 1.500.000 x

ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH BÌNH THUẬN

Số

TT
Họ và tên

Năm sinh

Số CMND/Thẻ căn 

cước công dân

Nơi ở hiện tại Công việc chính 
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làm
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DANH SÁCH HỖ TRỢ NGƯỜI LAO ĐỘNG KHÔNG CÓ GIAO KẾT HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG

(LAO ĐỘNG TỰ DO) GẶP KHÓ KHĂN DO ĐẠI DỊCH COVID-19 TẠI HUYỆN HÀM THUẬN BẮC

(Kèm theo Quyết định  số    2578   /QĐ-UBND ngày  01  tháng   10  năm 2021 của UBND tỉnh Bình Thuận)

Nam Nữ
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bưu 

điện

Ký 

nhận 

trực 

tiếp

Số tiền

 hỗ trợ (đồng)

Hình thức chi trả

Ghi

 chú



10 Hứa Thị Kim Loan 1981 060181001164 Thắng Lợi
Phụ Bán bánh 

cuốn

Số nhà 147, đường 

Lê Hồng Phong, 

TP. Phan Thiết

1.500.000 x

11  Lê Văn Thành 1946 260085867 Thắng Lợi
Bán lẻ xổ số lưu 

động
Bán lưu động 1.500.000 x

12 Nguyễn Thị Lý 1970 260636614 Thắng Lợi Bán rau hành

Chợ tạm phường 

Xuân An - TP. 

Phan Thiết

1.500.000 x

13 Nguyễn Thị Thúy Kiều 1980 060180002507 Thắng Lợi Bán gà

Chợ Suối Cát - xã 

Tiến Lợi - TP. Phan 

Thiết

1.500.000 x

14 Mai Thị Hòa 1983 060183003265 Thắng Lợi Bán hàng rong

Chợ Rạng Hàm 

Tiến - TP. Phan 

Thiết

1.500.000

15 Phạm Thị Ngọc Lan 1986 261128185 Thắng Lợi Phụ việc quán ăn

Quán ăn Vừa Ý - 

phường Phú Trinh - 

TP. Phan Thiết

1.500.000 x

16 Nguyễn Thái Xuân Hằng 1989 060189007668 Thắng Lợi Bán rau hành
Chợ Lớn - TP. Phan 

Thiết
1.500.000 x

17 Nguyễn Thị Thúy Hiền 1986 060186002372 Thắng Lợi Bán vịt

Chợ Suối Cát - xã 

Tiến Lợi - TP. Phan 

Thiết

1.500.000 x

18 Nguyễn Thị An 2000 261632781 Thắng Lợi Bán cá

Chợ Cẩm Sìn - P. 

Lạc Đạo - TP. Phan 

Thiết

1.500.000 x

19 Nguyễn Thị Quý 1990 060190002014 Thắng Lợi Bán gà vịt
Chợ Lớn - TP. Phan 

Thiết
1.500.000 x

20 Nguyễn Thị Tít 1965 60165005505 Thắng Lợi Bán rau hành
Chợ Phú Thủy - 

TP. Phan Thiết
1.500.000 x



21 Đoàn Thị Ngọc Lang 1990 261155556 Thắng Lợi Nhân viên

Quán gà rán 

Mr.Thịnh - phường 

Phú Thủy - TP. 

Phan Thiết

1.500.000 x

22 Trần Thị Tình 1974 260696680 Thắng Lợi Bán gà vịt
Chợ Phú Thủy - 

TP. Phan Thiết
1.500.000 x

23 Hồ Thị Hảo 1969 60169000909 Thắng Lợi Bán bắp
Chợ Phú Thủy - 

TP. Phan Thiết
1.500.000 x

24 Huỳnh Thị Hằng 1985 261016497 Thắng Lợi Phụ bán phở
Quán phở Nhung - 

Thị trấn Phú Long
1.500.000 x

25 Nguyễn Thị Hai 1947 260010602 Thắng Lợi
Bán lẻ xổ số lưu 

động

Bán lưu động khu 

vực Hàm Thắng
1.500.000 x

26 Huỳnh Thị Ánh Ngọc 1997 261403330 Thắng Lợi
Bán lẻ xổ số lưu 

động

Bán lưu động khu 

vực thôn 1, xã Sông 

Lũy

1.500.000 x

27 Nguyễn Thị Phụng 1973 60173000761 Thắng Lợi Bán rau hành
Chợ Phú Thủy - 

TP. Phan Thiết
1.500.000 x

28 Lê Thanh Toàn 1975 60075000659 Thắng Lợi Bán dưa hấu Mũi né 1.500.000 x

29 Lê Văn Trí 1968 60058000811 Thắng Lợi Bán cá
Chợ Phú Thủy - 

TP. Phan Thiết
1.500.000 x

30 Đặng Thị Hạnh 1974 260778779 Thắng Lợi Bán gà vịt
Chợ Phú Thủy - 

TP. Phan Thiết
1.500.000 x

31 Nguyễn Bình Dương 2004 261661821 Thắng Lợi Nhân viên
Peycoffe, TP. Phan 

Thiết
1.500.000 x

32 Lương Thị Chín 1958 60158000619 Thắng Lợi Bán bắp
Chợ Phú Thủy - 

TP. Phan Thiết
1.500.000 x

33 Lương Thị Kim Liên 1986 ` Thắng Lợi Bán sương sáo
Chợ Lớn - TP. Phan 

Thiết
1.500.000 x

34 Nguyễn Thị Từ Điệp 1976 260781709 Thắng Lợi Bán gà vịt
Chợ Lớn - TP. Phan 

Thiết
1.500.000 x

35 Nguyễn Thị Liên 1962 60162000533 Thắng Lợi Bán sương sáo Chợ Phan Thiết 1.500.000 x



36 Võ Thị Thảo 1980 60180001142 Thắng Lợi Bán rau hành
Chợ Phú Thủy - 

TP. Phan Thiết
1.500.000 x

37 Lê Thị Hoan 1972 260642641 Thắng Lợi Bán dưa hấu
Chợ Phú Thủy - 

TP. Phan Thiết
1.500.000 x

38 Lê Thị Kim Chi 1977 260821070 Thắng Lợi Bán dưa hấu Chợ Phan Thiết 1.500.000 x

39 Nguyễn Thị Hồng Phúc 1993 261252277 Thắng Lợi Bắn bắp
Chợ Phường, Tp. 

Phan Thiết
1.500.000 x

40 Nguyễn Thị Đất 1987 261661540 Thắng Thuận
Bán lẻ xổ số lưu 

động

Khu vực Hàm 

Thắng (Đại lý Minh 

Vương)

1.500.000 x

41 Nguyễn Châu Minh Hải 1985 261661539 Thắng Thuận
Bán lẻ xổ số lưu 

động

Khu vực Hàm 

Thắng (Đại lý Minh 

Vương)

1.500.000 x

42 Lê Duy Tân 1989 261085613 Thắng Thuận Nhân viên

Quán lẩu dê Duy 

Tân, Nguyễn Hội-

PT

1.500.000 x

43 Nguyễn Thành Công 1999 261610548 Thắng Thuận Nhân viên phục vụ
Karaoke Light - 

Phú Thủy,PT
1.500.000 x

44 Nguyễn Thị Mỹ Duyên 1997 060197002205 Thắng Thuận Nhân viên 
Salon Nhung (làm 

đẹp)- Phú Thủy,PT
1.500.000 x

45 Phan Thị Mít 1967 060167000700 Thắng Thuận Bán vé số

Khu vực Hàm 

Thắng (Đại lý Quốc 

Thức -U.Chiếm)

1.500.000 x

46 Ung Thị Bớt 1966 260464016 Thắng Thuận Bán rau hành
Chợ Phường - Phan 

Thiết
1.500.000 x

47 Hồ Thị Mai 1999 261575403 Kim Bình Bán rau hành
Đường Lê Hồng 

Phong - Phan Thiết
1.500.000 x

48 Nguyễn Thị An 1956 260108345 Kim Bình Bán rau hành
Đường Lê Hồng 

Phong - Phan Thiết
1.500.000 x



49 Phạm Thị Cẩm Tuyên 1997 060197000754 Kim Bình Nhân viên

Salon Minh Quang 

(làm tóc) - 

Nguyễn Hội - PT

1.500.000 x

50 Võ Thị Mơ 1973 260695713 Kim Bình Phụ Quán 

Quán Thuận Phát - 

P.Bình Hưng, Phan 

Thiết

1.500.000 x

51 Lê Thị Kim Lan 1975 060175002668 Kim Bình Rửa chén
Quán cơn Thành 

lập - Hàm Thắng
1.500.000 x

52 Nguyễn Quỳnh Trâm 1989 261085625 Kim Bình Bán dừa

Đường Nguyễn 

Đình Chiểu, 

phường Đức Long, 

Tp. Phan Thiết

1.500.000 x

53 Nguyễn Thị Mỹ Thanh 1970 260558742
Thắng 

Thuận

Bán Bắp nướng ( 

hàng rong)

Lề đường Bưu diện 

Nguyễn Tất Thành , 

Phan Thiết)

1.500.000 x

54 Ngô Thị Tâm 1991 060191001818
Thắng 

Thuận
Bán Vé Số Xã Hàm Thắng 1.500.000 x

55 Nguyễn Thị Hoa 1953 260115072
Thắng 

Thuận

Bán Rau, trứng gà, 

vịt 

Chợ Phường Xuân 

An, TP Phan Thiết
1.500.000 x

56 Lê Thị Tuyền 1975 260781492
Thắng 

Thuận
Bán Vé Số

Bán lưu động ( đại 

lý chú Danh)
1.500.000 x

57 Nguyễn Thị Gái 1964 260108845
Thắng 

Thuận
Nhân Viên

Quán Cơm Thành 

Lập, thôn Thắng 

Thuận

1.500.000 x

58 Nguyễn Thị Hoa 1969 060169000915
Thắng 

Thuận

Bán lẻ xổ số lưu 

động

Bán lưu động ( đại 

lý Nguyễn Văn 

Mãi)

1.500.000 x

59 Huỳnh Thị Luyến 2000 261612649 Ung Chiếm
Nhân Viên Pha 

Chế

Quán Café Ngọc 

Linh 305 Nguyễn 

Hội, p.Xuân An. 

TP. Phan Thiết

1.500.000 x



60 Hà Ngọc Tài 2000 261486514 Ung Chiếm
Nhân Viên Pha 

Chế

Nhà Hàng Sao Biển 

(22 Nguyễn Đình 

Chiểu, p. Hàm 

Tiến)

1.500.000 x

61 Huỳnh Thị Xuân Sang 1985 060185009218 Thắng Lợi Bán Bắp Luộc

Lề đường Chợ 

Phường, p. Phú 

Trinh

1.500.000 x

62 Trần Thị Thả 1984 261016387 Thắng Lợi Bán Rau Hành
 Lề Đường Chợ 

Phú Thủy
1.500.000 x

63 Trần Thị Thông 1990 060190002020 Thắng Lợi Bán Cá Đồng
 Lề Đường Chợ 

Phú Thủy
1.500.000 x

64 Trần Thị Thu Tư 1994 060194001323 Thắng Lợi Bán Cá Đồng
 Lề Đường Chợ 

Phú Thủy
1.500.000 x

65 Huỳnh Thị Ngọc Chiếu 1968 060168001035 Thắng Lợi Bán Bắp 

 Lề Đường Chợ 

Tạm Xuân An, P. 

Xuân An

1.500.000 x

66 Nguyễn Thị Chín 1966 260500557 Kim Bình Bán Rau
Lề đường chợ Phú 

Thủy
1.500.000 x

67 Lương Văn Thân 2003 261669504 Thắng Lợi Bán Rau  chợ Phú Thủy 1.500.000 x

68 Trần Thị Diễm Tuyết 1982 260906477 Thắng Lợi Bán Rau  chợ Phú Thủy 1.500.000 x

69 Trần Ngọc Tú 2000 060200000797 Kim Bình Phụ Bếp

Quán ăn Love 

Sushi, 169-171 Tôn 

Đức Thắng, Phú 

Thủy

1.500.000 x

70 Nguyễn Lê Anh Cường 1995 261347268 Kim Bình Bán Cá viên chiên

 lề dường 245 Thủ 

Khoa Huân, p. Phú 

Thủy

1.500.000 x

71 Đặng Ngọc Thành 1997 261522986 Thắng Hòa Bảo vệ

Quán Café Bình 

Dân ,20 Nguyễn Tri 

Phương, Phan 

Thiết.

1.500.000 x



72 Nguyễn Thị Tẻo 1975 260781769 Thắng Hòa Phục vụ

Quán Café Bình 

Dân ,20 Nguyễn Tri 

Phương, Phan 

Thiết.

1.500.000 x

73 Trương Ngọc Phương 1980 260861595 Kim Ngọc
Tài Xế ( không 

hợp đồng)

HTX vận tải Phan 

Thiết
1.500.000 x

74 Nguyễn Thị Tám 1966 260573321 Thắng Hòa Bán Bắp

Chợ Phường Hàm 

Tiến, TP. Phan 

Thiết

1.500.000 x

75 Phan Thị Thu 1994 060194001133 Ung Chiếm Bán Bắp

Chợ Phường Hàm 

Tiến, TP. Phan 

Thiết

1.500.000 x

76 Hà Thị Lan 1957 260108098 Kim Bình
Bán lẻ xổ số lưu 

động
Phường Mũi Né 1.500.000 x

77 Võ Văn Ý 1997 261576060 Thắng Lợi
Bán Bánh Tráng 

Cuốn

trước nhà K53 Lê 

Trọng Tấn, phường 

Xuân An

1.500.000 x

78 Đinh Thị Liên 1973 260781412 Thắng Lợi Bán đồ gia dụng
Chợ Lớn Phan 

Thiết
1.500.000 x

79 Võ Văn Nghĩa 1971 260573452 Thắng Lợi
Bán Bánh Tráng 

Cuốn

trước nhà K53 Lê 

Trọng Tấn, phường 

Xuân An

1.500.000 x

80 Nguyễn Văn Em 1965 260460614 Kim Bình Bán Quần Áo
 Lề đường Các chợ 

Hàm Thắng
1.500.000 x

81 Trần Thị Phượng 1966 261090082 Kim Bình Bán Quần Áo
 Lề đường Các chợ 

Hàm Thắng
1.500.000 x

82 Nguyễn Thị Minh Thùy 1984 261263921

phường Bảo 

An, Phan 

Rang - Tháp 

Chàm

Thắng 

Thuận

Trang Điểm Uốn 

Tóc

tiệm uốn Tóc Ngọc 

Hạnh ,243 Nguyễn 

Hội, p. Xuân An

1.500.000 x

83 Nguyễn Thị Thu Nhi 1977 260781731 Ung Chiếm
Bán lẻ xổ số lưu 

động
Xã Hàm Thắng 1.500.000 x



84 Đinh Thị Nhỏ 1994 261385930 Kim Bình Phục Vụ

Quán Lá 20-21 

Nguyễn Gia Tú, 

Phan Thiết

1.500.000 x

85 Phan Thị Thuận 1990 261205612 Kim Bình Bán Bắp
Chợ số 1, Nguyễn 

Hội, Phan Thiết
1.500.000 x

86 Nguyễn Thị Thu 1981 260906435 Kim Bình Bán rau
Chợ Phú Hài, Phan 

Thiết
1.500.000 x

87 Lê Thị Thảo 1979 260945730
Thắng 

Thuận
Bán Trái Cây

 lề đường gần chợ 

Đức Long. Phan 

Thiết

1.500.000 x

88 Phan Thị Lệ Dung 1980 261120062 Thắng Hiệp Bán Bắp
Chợ Văn Thánh, 

Phan Thiết
1.500.000 x

89 Lê Thị Hà 2002 261660757 Kim Bình Phụ Quán 

Quán Nhậu Bình 

Dân, Phú Thủy, 

Phan Thiết

1.500.000 x

90 Nguyễn Thị Mến 1981 260902812 Thắng Hòa Phụ Quán 

Quán Nhậu Thiên 

Duy, Phú Thủy, 

Phan Thiết

1.500.000 x

91 Đoàn Thị Thu Ngân 2003 261668383 Kim Bình Phụ Quán 
Quán Hồ Tôm, Phú 

Thủy, Phan Thiết
1.500.000 x

92 Nguyễn Thị Hoài Vi 1994 261386672
Thắng 

Thuận
Phụ Quán 

Quán Cây Keo, Phú 

Thủy, Phan Thiết
1.500.000 x

93 Nguyễn Thị Ngọc Diệu 1986 261636818 Kim Bình Bán Bắp
Trước Cổng Bệnh 

viện Tỉnh 
1.500.000 x

94 Dương Thị Hòa 1979 260821862 Kim Bình Phụ Quán 

Quán Ăn Tấn Phát, 

phường Bình Hưng, 

Phan Thiết

1.500.000 x

95 Phan Thị Thu Hoa 1965 260464247 Kim Bình Bán Bắp Luộc
Lề Đường chợ 

Phường, Phan Thiết
1.500.000 x



96 Nguyễn Thị Thu 1964 260108811
Thắng 

Thuận
Bán Rau hành

Đường Lê Văn Ly, 

Đức Long, Phan 

Thiết

1.500.000 x

97 Nguyễn Thị Hoài Quyên 1988 261085454
Thắng 

Thuận
Bán Trái Cây

Đường Lê Văn Ly, 

Đức Long, Phan 

Thiết

1.500.000 x

98 Nguyễn Thị Tam 1964 260465999 Kim Bình Bán Trái Cây
Chợ Hưng Long, 

Phan Thiết
1.500.000 x

99 Phạm Thị Tiến 1976 060176001144 Kim Bình Buôn Bán
Chợ Thanh Hải, 

Phan thiết
1.500.000 x

100 Lê Văn An 1964 060064003645 Kim Bình Bán Vé Số Xã Hàm Thắng 1.500.000 x

101 Nguyễn Thị Thanh Thảo 1976 260781722 Kim Bình Bán Bắp Luộc Chợ Phan Thiết 1.500.000 x

102 Võ Thị Hương 1967 060167000677 Kim Bình Bán Bắp Luộc Chợ Phan Thiết 1.500.000 x

103 Nguyễn Thị Thu Thảo 1977 260778996 Kim Bình Phụ Quán 
Quán ăn 76- Đé 

Hành, Phan thiết
1.500.000 x

104 Lý Thị Kim Yến 1970 060170000722 Kim Bình Bán rau hành
Khu phố 1, Phường 

Hàm Tiến
1.500.000 x

105 Nguyễn Trần Anh Văn 1989 261085498 Kim Bình Kinh doanh
café, bida thôn Kim 

bình
1.500.000 x

106 Đoàn Ngọc Thanh 2004 261641966 Kim Bình Phụ Quán 
Peycoffe, 39Đại lộ 

Lê Duẫn, Phú Trinh
1.500.000 x

107 Dương Minh Thắng 1995 261407996 Kim Bình Nhân viên
Quán Bar A3.Clup 

Phan Thiết
1.500.000 x

108 Nguyễn Thị Kim Lam 1985 060185010554 Kim Bình Bán Rau hành
Chợ Phú Thủy, 

Phan Thiết
1.500.000 x



109 Nguyễn Thị Nùng 1965 260460932 Kim Bình Phụ Quán 
Quán Bến Xưa, 

Phan Thiết
1.500.000 x

110 Nguyễn Văn Dũng 1964 260108273 Kim Bình Bảo vệ
Quán Bến Xưa, 

Phan Thiết
1.500.000 x

111 Nguyễn Chí Linh 1984 060084001193 Kim Bình Bán Rau Hành
Chợ Phú Thủy, 

Phan Thiết
1.500.000 x

112 Nguyễn Thị Thanh Ngà 1958 060158000736
Thắng 

Thuận
Bán Gạo

Chợ Văn Thánh, 

Phan Thiết
1.500.000 x

113 Trần Huỳnh Ngọc Yến 2002 261614394
Thắng 

Thuận
Nhân viên

Cơ sở Làm đẹp 109  

Tuyên Quang, Phan 

Thiết

1.500.000 x

114 Nguyễn Thị Kim Bền 1991 060191004006 Kim Bình Bán Trái Cây
Chợ Hưng Long, 

Phan Thiết
1.500.000 x

115 Trương Thị Hồng Hoa 1963 260108577 Kim Bình Bán Rau Hành
Chợ Phú Thủy, 

Phan Thiết
1.500.000 x

116 Lê Thị Quyệt 1985 060185001441 Kim Bình Bán Rau Hành
Chợ Phú Thủy, 

Phan Thiết
1.500.000 x

117 Phan Thành Dương 1998 261486626 Kim Bình
Bán lẻ xổ số lưu 

động
Xã Hàm Thắng 1.500.000 x

118 Nguyễn Thị Thùy Trang 1989 060189006339 Kim Bình Kinh doanh

Vui Chơi giả trí trẻ 

em tại Công viên 

Võ Văn kiệt

1.500.000 x

119 Nguyễn Thị Như Lan 1960 060160001505 Kim Bình Bán Trái Cây
Chợ Hưng Long, 

Phan Thiết
1.500.000 x

120 Nguyễn Thị Thu Thảo 1996 261536035 Kim Bình Bán Trái Cây

trên lề đường gần 

cây xăng số 9- TP. 

Phan Thiết

1.500.000 x

121 Nguyễn Thị Kim Châu 1993 261576505 Kim Bình Nhân viên

Làm tóc tại tiệm tóc 

Đình Phong, 325 

Thủ khoa Huân, 

Phường Phú Thủy- 

TP. Phan Thiết

1.500.000 x



122 Đào Thị Hoa 1994 261289589 Thắng Lợi
Nhân viên phục vụ 

, pha chế

Nhà hàng love 

shushi - TP. Phan 

Thiết

1.500.000 x

123 Trần Thị Búp 1963 260100407 Ung Chiếm Bán Trái Cây

trên tuyến đường 

Phường Hàm Tiến-

TP. Phan Thiết 

1.500.000 x

II Thị trấn Phú Long 18.000.000

124 Lê Thị Tấn 1941 060141000043 Phú Trường Bán chiếu gối
  lô 22 + lô 24 chợ 

phú long
1.500.000 x

125 Trần Thị Thanh Hạnh 1984 060184001877 Phú Thành
Bán tiền mã, giấy 

cúng
 chợ phú Long 1.500.000 x

126 Vưu Thị Trinh 1976 060176001422 Phú Thịnh Bán sành, sứ
  lô 11 + lô 12 chợ 

phú long
1.500.000 x

127 Đào Thị Xụi 1967 261577830 Phú Thịnh
Bán tiền mã, giấy 

cúng

  Lô 35, chợ phú 

long
1.500.000 x

128 Lê Thị Tình 1960 06010000799 Phú Thịnh
Bán tiền mã, giấy 

cúng

Lô 28, chợ Phú 

Long
1.500.000 x

129 Nguyễn Thị Hồng Dân 1983 261312885 Phú Xuân Bán túi xách
Ki ốt 44, chợ phú 

long
1.500.000 x

130 Trần Thị Thanh Loan 1972 060172000473 Phú Cường Bán quần áo
Ki ốt 16, chợ phú 

long
1.500.000 x

131 Trần Thị Thu 1954 060154003150 Phú Trường
Bán chiếu, gối, 

nón

Lô 30, chợ Phú 

Long
1.500.000 x

132 Trần Kế Huy 1971 060071002143 Phú Cường Bán nữ trang bạc
Ki ốt 42, chợ Phú 

Long
1.500.000 x

133 Huỳnh Thị Sơn 1958 060158000853 Phú Thành Bán, nhôm , nhựa
Ki ốt 58, chợ Phú 

Long
1.500.000 x

134 Nguyễn Thị Kiều Anh 1990 060190009504 Phú Thành Sữa quần áo
Ki ốt 32, chợ Phú 

Long
1.500.000 x



135 Nguyễn Thị Kiều Linh 1989 060186006260 Phú Thành Sữa quần áo
Ki ốt 32, chợ Phú 

Long
1.500.000 x

III Thị trấn Ma Lâm 45.000.000

136 Đào Thị Loan 1981 260965696 Lâm Hòa

Tiểu thương trong 

chợ truyền thống- 

Buôn bán chén, 

xành xứ, thau, 

xoong

Chợ Ma Lâm       1.500.000   x

137 Lê Thị Hồng Phan 1976 260858868 Lâm Hòa

Tiểu thương trong 

chợ truyền thống-

Buôn bán quần áo

Chợ Ma Lâm       1.500.000   x

138 Huỳnh Thị Mỹ Yến 1990 261156543 Lâm Hòa

Tiểu thương trong 

chợ truyền thống- 

Buôn bán giày dép

Chợ Ma Lâm       1.500.000   x

139 Đào Thị Minh Hiệp 1978 260858191 Lâm Hòa

Tiểu thương trong 

chợ truyền thống- 

Buôn bán chén, xà 

xứ, thau, xoong

Chợ Ma Lâm       1.500.000   x

140 Nguyễn Thị Phương Yến 1982 060182009278 Lâm Hòa

Tiểu thương trong 

chợ truyền thống- 

Sửa quần áo

Chợ Ma Lâm       1.500.000   x

141 Nguyễn Thị Thảo 1976 260783242 Lâm Hòa

Tiểu thương trong 

chợ truyền thống -

Buôn báo đồ lót

Chợ Ma Lâm       1.500.000   x

142 Đặng Thị Lành 1978 060178005727 Khu phố I

Tiểu thương trong 

chợ truyền thống -

Bán quần áo 

Chợ Ma Lâm       1.500.000   x



143 Đặng Thị Hồ Xuân 1980 260858103 Khu phố I

Tiểu thương trong 

chợ truyền thống-

Buôn bán kẹp cài

Chợ Ma Lâm       1.500.000   x

144 Trần Thị Hồng 1975 260965586 Khu phố I

Tiểu thương trong 

chợ truyền thống- 

Sửa quần áo

Chợ Ma Lâm       1.500.000   x

145 Vũ Thị Tuệ Khương 1983 260906071 Khu phố I

Tiểu thương trong 

chợ truyền thống- 

Tiệm Bạc

Chợ Ma Lâm       1.500.000   x

146 Nguyễn Thị Thanh Hoài 1988 260087762 Ma Lâm

Tiểu thương trong 

chợ truyền thống - 

May và sửa đồ

Chợ Ma Lâm       1.500.000   x

147 Lương Thị Minh Thuận 1981 261027875 Khu phố I

Tiểu thương trong 

chợ truyền thống-

Buôn bán bị ni 

long

Chợ Ma Lâm       1.500.000   x

148 Lê Thị Hoài Thương 1973 260822291 Khu phố I

Tiểu thương trong 

chợ truyền thống - 

Bán đồ lót

Chợ Ma Lâm       1.500.000   x

149 Đặng Thị Thu 1990 261153110 Khu phố I

Tiểu thương trong 

chợ truyền thống- 

Bán đồ chén; xà 

xứ

Chợ Ma Lâm       1.500.000   x

150 Hồ Thị Ngọc Bích 1994 261290729 Khu phố I

Tiểu thương trong 

chợ truyền thống- 

Buôn bán quần áo

Chợ Ma Lâm       1.500.000   x



151 Đặng Thị Như Ý 1994 261384079 Khu phố I

Tiểu thương trong 

chợ truyền thống- 

Buôn bán quần áo

Chợ Ma Lâm       1.500.000   x

152 Hồ Bảo Trân 1998 261489114 Khu phố I

Tiểu thương trong 

chợ truyền thống-

Buôn bán Quần áo

Chợ Ma Lâm       1.500.000   x

153 Trần Thị Thanh 1993 261281495 Khu phố I

Tiểu thương trong 

chợ truyền thống-

Buôn bán kẹp cài

Chợ Ma Lâm       1.500.000   x

154 Đỗ Thị Đoan 1974 261481583 Khu phố I

Tiểu thương trong 

chợ truyền thống-

Buôn bán kẹp cài

Chợ Ma Lâm       1.500.000   x

155 Nguyễn Thị Ngọc Uyên 1974 260701788 Khu phố I

Tiểu thương trong 

chợ truyền thống-

Buôn bán quần áo

Chợ Ma Lâm       1.500.000   x

156 Phạm Mạnh Ánh Hằng 1974 260701790 Khu phố I

Tiểu thương trong 

chợ truyền thống- 

Buôn bán quần áo

Chợ Ma Lâm       1.500.000   x

157 Nguyễn Thị Phụng 1978 260828088 Khu phố I

Tiểu thương trong 

chợ truyền thống- 

May và sửa đồ

Chợ Ma Lâm       1.500.000   x

158 Trương Thị Thái Bút 1984 261138586 Khu phố I

Tiểu thương trong 

chợ truyền thống-

uốn tóc

Chợ Ma Lâm       1.500.000   x



159 Trần Thị Mỹ Hương 1981 261610141 Lâm Giáo

Tiểu thương trong 

chợ truyền thống-

Buôn bán mỹ 

phẩm 

Chợ Ma Lâm       1.500.000   x

160 Nguyễn Thị Mai Trâm 1990 261160858 Lâm Giáo

Tiểu thương trong 

chợ truyền thống-

uốn tóc

Chợ Ma Lâm       1.500.000   x

161 Nguyễn Đặng Hồng Hoa 1980 260906118 Lâm Giáo

Tiểu thương trong 

chợ truyền thống-

Buôn bán quần áo

Chợ Ma Lâm       1.500.000   x

162 Nguyễn Thị Thu Nga 1974 060174000696 Lâm Giáo

Tiểu thương trong 

chợ truyền thống- 

Sữa quần áo 

Chợ Ma Lâm       1.500.000   x

163 Võ Thị Thiên Phương 1973 260785991 Tầm Hưng

Tiểu thương trong 

chợ truyền thống-

Buôn bán mỹ 

phẩm 

Chợ Ma Lâm       1.500.000   x

164 Lại Thị Vĩnh 1953 060153000665 Nà Bồi

Tiểu thương trong 

chợ truyền thống- 

Bán bị ni long

Chợ Ma Lâm       1.500.000   x

165 Nguyễn Thị Mỹ Phụng 1990 060190012662 Nà Bồi

Tiểu thương trong 

chợ truyền thống-

Buôn bán kẹp cài

Chợ Ma Lâm       1.500.000   x

Tổng cộng: 165 247.500.000   

Tổng cộng: Số người hỗ trợ: 165 người ; Số tiền: 247.500.000 đồng; 

Bằng chữ: Hai trăm bốn mươi bảy triệu năm trăm nghìn đồng.




